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1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;
1. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;
1. Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;
1. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;
1. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;
1. Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
1. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I;
1. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y Dược Huế.
QUỸ THỜI GIAN

	STT
	Khối lượng học tập
	Đơn vị học trình

	
	
	TS
	LT
	TH

	1
	Các môn chung 
	20
	18
	2

	2
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	10
	7
	3

	3
	Các môn chuyên ngành và Thi tốt nghiệp
	60
	18
	42

	4
	Ôn thi và thi tốt nghiệp
	10
	5
	5

	Tổng cộng
	100
	48
	52



[bookmark: _Toc166398585][bookmark: _Toc501546512]KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT


A. Các môn chung :

	STT
	Tên môn học
	ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Tin học
	4
	2
	2

	2
	Triết học
	4
	4
	

	3
	Ngoại ngữ
	12
	12
	

	Tổng cộng
	20
	18
	2



B. Các môn cơ sở và hỗ trợ

1.Các môn cơ sở :

	STT
	Tên môn học
	Số ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1.1
	Sinh lý học
	2
	2
	0

	1.2
	Miễn dịch - dị ứng
	4
	4
	0

	Tổng cộng
	6
	6
	0



2.Các môn hỗ trợ :

	STT
	Tên môn học
	Số ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	2.1
	Nội tiết
	2
	2
	0

	2.2
	Nhiễm
	2
	2
	0

	Tổng cộng
	4
	4
	0




C. Các môn chuyên ngành :

	STT
	Tên môn học
	Số ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Da liễu đại cương
	8
	4
	4

	2
	Bệnh da nhiễm trùng
	9
	3
	6

	3
	Bệnh phong
	8
	3
	5

	4
	Bệnh lây qua đường tình dục
	9
	4
	5

	5
	Bệnh da miễn dịch dị ứng 1
	8
	2
	6

	6
	Bệnh da miễn dịch dị ứng 2
	8
	2
	6

	7
	Bệnh da rối loạn sắc tố, biến dưỡng, tăng trưởng
	10
	4
	6

	Tổng cộng
	60
	25
	35



- Thi tốt nghiệp: 10 đvht
- Tổng cộng: 100 đvht
[bookmark: _Toc166398586][bookmark: _Toc501546513]
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
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1. Thông tin về học phần
	Tổng số đvht/tín chỉ:  03	 
	Lý thuyết:	   03
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):
Số giờ tự học (tiết):     90	
	Lý thuyết:	 45
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Học viên các ngành Chuyên khoa cấp I; Bác sỹ nội trú; Cao học	

	Bộ môn phụ trách: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Khoa học Cơ bản


2. Mô tả về học phần
Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe; là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần
- Trình bày được  nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.
- Trình bày được  mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác-Lênin trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Biết vận dụng sáng tạo triết học  Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.


4. Nội dung học phần
4.1. Giảng lý thuyết (30 tiết)
	STT
	Nội dung
	Tài liệu
	Trang
	Số tiết

	
	Chương I: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
	
	
	

	1
	I. Triết học là gì.
1. Khái niệm Triết học và đối tượng của nó
2. Đối tượng của triết học
3. vấn đề cơ bản của triết học
4. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
5. Khả tri và bất khả tri
6. Biện chứng và siêu hình
	[7.1]
 
 
 
 
	7 - 25 
 
 
 
 
	3
 
 
 
 
 

	2
	II. Triết học phương Đông 
1. Đặc thù lịch sử triết học phương Đông
2. Triết học Ấn Độ cổ đại
3. Triết học Trung Hoa cổ đại
	[7.1]
	25 - 58 
	5

	3
	III. Tư tưởng triết học Việt Nam
1. Nho giáo ở Việt Nam
2. Phật giáo ở Việt Nam
3. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam
4. Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[7.1]
	58 - 88 
	4

	4
 
 
 
	IV. Triết học phương Tây
1. Đặc thù của triết học phương Tây
2. Triết học Hy Lạp cổ đại
3. Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và cận đại
4. Triết học cổ điển Đức
5. Triết học phương Tây hiện đại
	[7.1]
 
 
 
	88 - 106
 
 
	5
 
 
 

	
	Chương 2: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
	
	
	

	5
	I. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin.
1. Điều kiện kinh tế - xã hội
2. Tiền đề lý luận
3. Tiền đề khoa học tự nhiên 
4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác-Lênin 
5.Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
 
 
 
 
 
 
	107 - 113
 
 
 
 
 
 
	2
 
 
 

	6
 
 
	II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
1. Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.
2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	[7.1]
 
 
 
	113 - 126
 
	6
 

	7
 
	III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội
2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
5. Tiến bộ xã hội
	[7.1]
 
 
	126 - 140
 
 
 
 
 
	6

	8
 
	IV. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay
1. Những biến đổi của thời đại
2. Vai trò của Triết học Mác-Lênin
	[7.1]
 
	140 - 147
 
 
	2

	9
	Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC
I. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
1. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn 
2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học
II. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học 
1. Thế giới quan và phương pháp luận
2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường
	[7.1]
	148 - 173 
	6

	10

 
 
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
I. Khoa học và công nghệ
1. Khoa học
2. Kỹ thuật
3. Công nghệ
4. Cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp
II. Cách mạng khoa học và công nghệ
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ
2. Bản chất tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ
III. Khoa học và công nghệ Việt Nam 
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam
2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học công nghệ Việt Nam
3. Những nguyên nhân
	[7.1]
 
 
	 174 - 223
 
 
	6
 
 

	
	Tổng
	
	
	45



4.2.  Nội dung thảo luận + Tiểu luận (15 tiết)
* Thảo luận
Chương 1:
1. Các học phái Samkhya; Mimana; Vedanta; Yoga; Nyaya-Vai Sesika; Jaina; Lokayata của triết học Ấn Độ cổ đại.
2. Các học phái Âm dương Ngũ hành; Pháp gia; Lão giáo của triết học Trung Hoa cổ đại.
3. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.
Chương 2:
4. Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác-Lênin.
5. Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.
6. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chương 3:
7. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học
8. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.
Chương 4:
9. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.
10. Khoa học công nghệ ở Việt Nam
* Tiểu luận
1. Giảng viên đứng lớp hướng dẫn và qui định danh mục, nội dung các tiểu luận cho học viên lớp mình phụ trách.
2. Hạn cuối nộp tiểu luận là ngày thi cuối kỳ.
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
5.2. Phương pháp học và tự học
- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 
- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.
6. Cán bộ giảng dạy
1.Ths. Đinh Văn Phương
2.Ths. Trần Thị Hồng Lê
3. Ths. Lương Thị Hoài Thanh
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.
2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.
3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.
4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.
5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.
8. Phương pháp đánh giá học phần
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.
- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
8.2. Điểm thành phần
-  Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:
-  Điểm chuyên cần: 10%
- Bài tiểu luận: 30%	
- Bài dự thi kết thúc môn học  60%


[bookmark: _Toc501546516]Học phần : TIN HỌC
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đvht: 4	 
	Lý thuyết:	2   
	Thực hành:	 2

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	30
	Thực hành:	60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú	

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học	


2. Mô tả về học phần
Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiê cứu khoa học
3. Mục tiêu học phần:
1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.
2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.
3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.
4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.
4. Nội dung học phần:
4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG 
	
	
	

	1.1
	Window 7 
	6
	2
	4

	1.2
	Chương trình Microsoft Word 
	6
	2
	4

	1.3
	Chương trình Microsoft Excel
	6
	2
	4

	1.4
	Chương trình Microsoft Power Point 
	6
	2
	4

	1.5
	Internet – mail – virus
	6
	2
	4

	2
	 EPI DATA 
	
	
	

	2.1
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	9
	3
	6

	2.2
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	12
	4
	8

	2.3
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	9
	3
	6

	3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS 	
	
	
	

	3.1
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	9
	3
	6

	3.2
	Làm việc với biến định tính
	9
	3
	6

	3.3
	Làm việc với biến định lượng
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60



4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.
· Phân tích số liệu
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính
· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên
6. Cán bộ giảng dạy:
PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản

7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội
2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội
3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học
4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Hình thức và nội dung đánh giá
· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)
· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập
8.2. Điểm thành phần
· Điểm chuyên cần			: 10%
· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên	: 20%
· Thi kết thúc học phần		: 70%
[bookmark: _Toc447637531][bookmark: _Toc501546517][bookmark: _Toc166398593]
Học phần : NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)
1. Thông tin về học phần
	Tổng số đơn vị học trình: 6
	Lý thuyết:	   6
	Thực hành:	 0

	Phân bố thời gian (tiết):	90
	Lý thuyết:	90
	Thực hành:	0

	Đối tượng: Chuyên khoa I	

	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại ngữ	



2. Mô tả học phần
Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.
3. Mục tiêu học phần 
3.1. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp thông thường trong ngữ cảnh Y khoa.
3.2. Tham khảo một số tài liệu y văn.
5. Nội dung học phần
	TT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	
	
	TC
	LT
	TH

	01
	Emergency medicine
	
	10
	

	02
	Sports medicine
	
	10
	

	03
	Obstetrics
	
	10
	

	04
	Geriatrics
	
	10
	

	05
	Dermatology
	
	10
	

	06
	Surgery
	
	10
	

	07
	Cardiology
	
	10
	

	08
	Respiratory medicine
	
	10
	

	
	Review
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	


6.  Phương pháp dạy học:
6.1. Phương pháp dạy
- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…
6.2. Phương pháp học và tự học
- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.
-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 
Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ
8. Tài liệu dạy học
8.1. Tài liệu giảng dạy:
McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine,  NXB TPHCM
1. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine,  W.B. Saunders Company 
1. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.
1. VuongThi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.
1. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care,  McGraw-Hill
9. Phương pháp đánh giá học phần:
Lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm  và tự luận


[bookmark: _Toc501546518]
B. CÁC MÔN CƠ SỞ HỖ TRỢ :
[bookmark: _Toc166398594][bookmark: _Toc501546519]1.Các môn cơ sở :
[bookmark: _Toc501546520]HỌC PHẦN 1: SINH LÝ 
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Tổng số ĐVHT: 2   
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 30
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 0

	Đối tượng sinh viên: CKI Nội, Thần kinh, Da liễu, Dược lý – Dược lâm sàng

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Sinh lý học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các chức năng bình thường của cơ thể sống, mà chủ yếu là cơ chế và điều hòa hoạt động chức năng. Nội dung học phần giới thiệu các vấn đề cơ bản của cơ thể sống, quy luật hoạt động của sự sống, cũng như các kiến thức nền tảng về chức năng, cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng của chúng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau, giữa cơ thể với môi trường. Đây là cơ sở sinh lý để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1.  Trình bày được cơ chế hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể.
2. Phân tích được kết quả của một số thăm dò chức năng đánh giá hoạt động của các cơ quan.
3. Ứng dụng được sinh lý học trong thực hành lâm sàng.





4. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	TH
	TC

	1
	Bạch cầu trong cơ chế chống nhiễm khuẩn
	4
	
	

	2
	Tuần hoàn địa phương   
	6
	
	

	3
	Thông khí phổi
	4
	
	

	4
	Điều hòa hoạt động tiêu hóa
	4
	
	

	5
	Dẫn lưu và bài xuất nước tiểu
	4
	
	

	6
	Sinh lý da
	4
	
	

	7
	Sinh lý đau
	4
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	
	


5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
5.1. Phương pháp dạy
	+ Thuyết trình
	+ Hình ảnh minh họa
+ Xem video clip
5.2. Phương pháp học và tự học
	- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…
	- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. PGs Ts.GVC Phạm Hùng Lực
2. Ts.GVC Nguyễn Trung Kiên

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Sinh lý học 1 - Sinh lý học đại cương và điều hoà hoạt động cơ thể.
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Sinh lý học Y khoa, Nhà xuất bản Y học.
2. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2007), Sinh lý học, Nhà xuất bản Y học.
3. Guyton and Hall (2011), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders.
4. Linda S. Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M.
5. William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, McGraw Hill.
8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
* Hình thức và nội dung đánh giá:
	- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.
- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.
* Điểm thành phần: 
- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 70%

[bookmark: _Toc501546521] 


HỌC PHẦN 2: MIỄN DỊCH – DỊ ỨNG 
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Tổng số ĐVHT: 3   
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Đối tượng sinh viên: CKI Nội, Thần kinh, Da liễu, Dược lý – Dược lâm sàng

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn SLB-MD

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Miễn dịch – dị ứng thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các quá trình dị ứng, quá mẫn của cơ thể. Đây là cơ sở  để giải thích một số rối loạn chức năng cơ quan,làm nền tảng giải thích các trường hợp bệnh lý, tác dụng dược lý và ứng dụng vào học tập các học phần lâm sàng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Giải thích được sự đề kháng miễn dịch là một hình thức bảo vệ của cơ thể sống
2. Giải thích được các cơ chế điều biến miễn dịch và nguyên lý của một số test miễn dịch thong thường ứng dụng trong lâm sang
3. Trình bày được các khái niêm cơ bản về các bệnh dị ứng và tự miễn
4. Khám, chẩn đoán và xử trí được một số bệnh dị ứng và tự miễn hay gặp
5. Biết cách tư vấn phòng chống các bệnh dị ứng hay gặp trong cộng đồng



4. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT 
	Nội dung
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành

	
	Miễn dịch học cơ bản
	
	

	1
	Đại cương miễn dịch học và hệ thống đáp ứng miễn dịch
	
	

	2
	Kháng nguyên- kháng thể. Sự kết hợp kháng nguyên-kháng thể. Ứng dụng
	
	

	3
	Các hệ thống hiệu ứng huyết tương: bổ thể, kinin huyết tương.
	
	

	4
	Kiểm soát và điều hòa miễn dịch
	
	

	5
	Bệnh lý miễn dịch
	
	

	
	Dị ứng lâm sàng
	
	

	1
	Một số khái niệm cơ bản về dị ứng và tự miễn
	
	

	2
	Những phương pháp chính chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn
	
	

	3
	Những nguyên tắc cơ bản điều trị bệnh dị ứng và tự miễn
	
	

	4
	 Bệnh viêm mũi dị ứng
	
	

	5 
	Sốc phản vệ
	
	

	6
	Dị ứng do thuốc, thực phẩm.
	
	

	7
	Hen phế qủan
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	30


5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
5.1. Phương pháp dạy
	+ Thuyết trình
	+ Hình ảnh minh họa
+ Xem video clip
5.2. Phương pháp học và tự học
	- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…
	- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Ts.GVC Trần Ngọc Dung
2. Ths.GVC. Đỗ Hoàng Long.

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn SLB-MD, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Miễn dịch – Dị ứng
7.2. Tài liệu tham khảo
1. Miễn dịch học, Vũ Triệu An, NXB Y Học, 1999.
2. Dị ứng lâm sàng, Trường ĐH Y Hải Phòng, 2000
3. Immunology, 4 th ed. London, Roit IM, Brotf J, 1996
8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
* Hình thức và nội dung đánh giá:
	- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.
- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.
* Điểm thành phần: 
- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 70%



2. CÁC MÔN HỔ TRỢ 
[bookmark: _Toc501546522]HỌC PHẦN 1: NỘI TIẾT 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		2 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 0
Phân bố thời gian (tiết): 30 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 0
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Nội
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh lý nội tiết.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Chẩn đoán và điều trị các bệnh nội tiết thường gặp
4. Nội dung học phần 

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Xạm da ( Thuốc corticoide)
	3
	3
	

	2
	Chẩn đoán, xét nghiệm cận lâm sàng, phân loại đái tháo đường
	3
	3
	

	3
	Chẩn đoán và điều trị suy thượng thận cấp
	3
	3
	

	4
	Chẩn đoán và điều trị hội chứng Cushing
	3
	3
	

	5
	Biến chứng mạn của đái tháo đường
	4
	4
	

	6
	Hội chứng cường giáp
	4
	4
	

	7
	Hội chứng suy giáp
	3
	3
	

	8
	Rối loạn thiếu thừa iode
	3
	3
	

	9
	Điều trị đái tháo đường
	4
	4
	

	Tổng cộng
	30
	30
	



5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
-  Thuyết trình
      -   Hình ảnh minh họa
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng 
6. Cán bộ giảng dạy: 
Ts Ngô Văn Truyền 
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Nội tiết – Bộ Môn Nội
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nội tiết học đại cương, GS Nguyễn Thy Khuê
2. The Washington Manual of Medical Therapeutics 2007
3. Green Span Basic and Elimical Endocrinology 2011
8. Phương pháp đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
[bookmark: _Toc501546523]



HỌC PHẦN 2: NHIỄM 
1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
	Tổng số ĐVHT: 3   
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết): 75
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 60

	Đối tượng sinh viên: CKI Da liễu

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nhiễm

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần Nhiễm cung cấp cho người học đặc điểm dịch tễ, cách chẩn đoán và xử trí các bệnh lí nhiễm thường gặp.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
            1. Trình bày được dịch tễ học một số bệnh nhiễm thường gặp. 
            2. Chẩn đoán, xử  trí và tiên lượng được các trường hợp cấp cứu và các bệnh nhiễm thường gặp. 
            3. Chỉ định và phân tích được các thử nghiệm giúp chẩn đoán bệnh nhiễm.
            4. Tư vấn điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm thường gặp.
5. Phát hiện sớm các dịch bệnh 



4. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT 
	Nội dung
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành

	1
	Sốt xuất huyết
	2
	

	2
	Bệnh thương hàn
	2
	

	3
	Lỵ trực trùng
	2
	

	4
	Một số thông tin cập nhật hóa chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh viêm gan siêu vi B
	2
	

	5
	Bệnh do amip
	2
	

	6
	Bệnh dịch tả
	2
	

	7
	Bệnh uốn ván
	2
	

	8
	Sinh lý bệnh của sốt rét
	1
	

	9
	Điều trị sốt rét
	2
	

	10
	Bệnh thủy đậu
	2
	

	11
	Nhiễm não mô cầu
	2
	

	12
	Bệnh viêm màng não mủ
	2
	

	13
	Bệnh bạch hầu
	2
	

	14
	Nhiễm leptospira
	2
	

	15
	Chẩn đoán và điều trị nhiễmHIV / AIDS
	3
	

	
	Tổng cộng
	30
	


5. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC
5.1. Phương pháp dạy
	+ Thuyết trình
	+ Hình ảnh minh họa
5.2. Phương pháp học và tự học
	- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở sinh lý học…
	- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CK II Huỳnh Kim Yến

7. TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC
7.1. Tài liệu giảng dạy
Bộ môn Nhiễm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Nhiễm
7.2. Tài liệu tham khảo
1.  Bệnh học truyền nhiễm T.P HCM 2006.
2. Principles and practice of infections diseases, Mandell, Douglas, and Bennett’, Sixth edition 2005
      3. The Washington Manual of medical therapeutics, 32 nd edition 2007
4. Nguyễn Hữu Chí, Các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hoá thường gặp, 2001,pp 266 – 291
5. Bộ y tế cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Cac bệnh Truyền qua thực phẩm, 2008, trang29 -37
6. Richard D Pearson / P.L Guerrant (2009). Shigellosis Harrison,s Principle of Internal Medicin .11th Edition 
7. Dupont H.L. – Shigella species ( bacillary dysentery) – In: Mandell G.L.,Douglas RG, Bennett J.E. ( Eds) – Principles and Practice of Infectious Diseases – 5 th Edition – Churchill Liningstone – 2010: 2363 - 2369
8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%



[bookmark: _Toc501546524]C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 
[bookmark: _Toc501546525]HỌC PHẦN 1: DA LIỄU ĐẠI CƯƠNG 
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		9 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 7
Phân bố thời gian (tiết): 	240 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 210
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh lý da thường gặp. 
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Mô tả tổ chức học da bình thường
2. Mô tả các thương tổn căn bản trong bệnh da
3. Trình bày sinh lý, sinh hóa da
4. Biết được các thuốc cơ bản trong điều trị bệnh da
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Thương tổn căn bản                                                        
	
	3 
	12

	2
	Khám và làm bệnh án                                                    
	
	2 
	12

	3
	Chăm sóc sức khỏe ban đầu trong da liễu                     
	
	3 
	12

	4
	Tổ chức học da bình thường và một số da bệnh lý        
	
	4 
	8

	5
	Test dị ứng da
	
	4 
	12

	6
	Điều trị bệnh da bằng thuốc bôi  
	
	4 
	12

	7
	Thuốc đông dược trong điều trị bệnh da liễu
	
	4 
	8

	8
	Tiết chế và sinh tố trong bệnh da                                  
	
	4 
	12

	9
	Da và ánh sáng mặt trời                                                 
	
	4 
	8

	10
	Tia laser trong điều trị bệnh da
	
	4 
	12

	11
	Tia cực tím và PUVA liệu pháp
	
	4 
	8

	12
	Chỉ định và biến chứng của xạ trị                                 
	
	2 
	4

	13
	Thảm vi khuẩn da
	
	4 
	8

	14
	Thuốc kháng histamin                                                    
	
	4 
	8

	15
	Corticoide trong bệnh da                                              
	
	4 
	8

	16
	DDS trong bệnh da  
	
	2 
	4

	17
	Đốt điện, Nitơ lỏng, sinh thiết da                                  
	
	4 
	12

	Tổng cộng
	
	60 tiết
	160 tiết



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ. 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
3. Ths.GVC Tạ Thanh Tịnh
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2004)
2. Nguyễn văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
 
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%


[bookmark: _Toc501546526]HỌC PHẦN 2: BỆNH DA NHIỄM TRÙNG
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		9 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 7
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh da nhiễm trùng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Trình bày dịch tễ học các bệnh da nhiễm trùng
2. Chẩn đoán và điều trị các bện da nhiễm trùng
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Bệnh da nhiễm trùng
	
	4 
	30

	2
	Bệnh da ký sinh trùng                                                   
	
	4 
	30

	3
	Herpes, zona, thủy đậu                                                 
	
	4 
	20

	4
	Lao da
	
	5 
	25

	5
	Loét sâu quảng nhiệt đới
	
	2 
	10

	6
	Viêm mô tế bào hoại thư da                                           
	
	3 
	15

	7
	Mụn trứng cá                                                                   
	
	5 
	30

	8
	Nấm sâu                                                                          
	
	6 
	20

	9
	Bệnh nấm cạn                                                                 
	
	4 
	20

	10
	Vi trùng học trong bệnh da liễu                                      
	
	4 
	20

	11
	Ký sinh trùng học trong bệnh da liễu                              
	
	4 
	20

	Tổng cộng
	
	45 tiết
	240 tiết



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
3. Ts Trần Đỗ Hùng
4. Bs CKII. Đoàn Văn Quyền
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%



[bookmark: _Toc501546527]HỌC PHẦN 3: BỆNH PHONG
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh phong.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Trình bày dịch tễ học bệnh phong
2. Chẩn đoán và điều trị bệnh phong
3. Trình bày các biện pháp dự phòng và kiểm soát bệnh phong
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Bệnh phong                                                                 
	
	8 
	40

	2
	Miễn dịch bệnh phong và phản ứng Mitsuda             
	
	3 
	15

	3
	Phản ứng bệnh phong                                                
	
	4 
	20

	4
	Dự phòng bệnh phong                                               
	
	3 
	15

	5
	Tàn phế trong bệnh phong -
Cách phân loại và phòng ngừa tàn phế  
	
	8 
	40

	6
	Tiêu chuẩn bất hoạt ngưng điều trị và                      ngưng kiểm soát bệnh phong
	
	5 
	25

	7
	Xét nghiệm đặc biệt trong bệnh phong                       
	
	5 
	25

	8
	Kháng thuốc trong bệnh phong                                   
	
	4 
	10

	9
	Chương trình quản lý giám sát bệnh phong               
	
	5 
	10

	Tổng cộng
	
	45
	45



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình, Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
[bookmark: _Toc501546528]HỌC PHẦN 4: BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		9 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 7
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh lây qua đường tình dục.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Trình bày dịch tễ học các bệnh lây truyền qua đường tình dục
2. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục
3. Trình bày được các biện pháp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tồng
	Số tiết LT
	Số tiết TH

	A. Bệnh giang mai:
	
	10 
	30

	1
	Diễn tiến bệnh giang mai                                         
	
	
	

	2
	Vi trùng giang mai                                                   
	
	
	

	3
	Giang mai sớm                                                         
	
	
	

	4
	Huyết thanh chẩn đoán giang mai                           
	
	
	

	5
	Giang mai muộn                                                       
	
	
	

	6
	Giang mai bẩm sinh                                                        
	
	
	

	B. Bệnh lậu-Viêm niệu đạo không do lậu                             
	
	20 

	60

	1
	Hội chứng tiết dịch niệu đạo
	
	
	

	2
	Bệnh lậu                                                                                                                                                                                              
	
	
	

	3
	Chẩn đoán và biến chứng bệnh lậu                              
	
	
	

	4
	Viêm niệu đạo không do lậu                                     
	
	
	

	5
	Lậu cầu kháng thuốc và lậu cầu tiết                         Bétalactamasa
	
	
	

	C. Các bệnh khác
	
	
	

	1
	Phổ các bệnh lây qua đường tình dục                             
	
	5 
	15

	2
	Hội chứng loét sinh dục                                                 
	
	6 
	20

	3
	Hạ cam mềm                                                                  
	
	3 
	10

	4
	Biểu hiện da ở bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS                
	
	4 
	20

	5
	Hội chứng tiết dịch âm đạo                                            
	
	6 
	20

	6
	Mào gà                                                                            
	
	2 
	10

	7
	Phòng và kiểm soát các bệnh lây qua đường tình dục      
	
	4 
	15

	
	Tổng cộng
	
	60 tiết
	200 tiết



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
3. Bs CKII.GVC. Nguyễn Thị Huệ
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%




[bookmark: _Toc501546529]HỌC PHẦN 5: BỆNH DA MIỄN DỊCH DỊ ỨNG 1
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh da miễn dịch dị ứng
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Trình bày dịch tễ học các bệnh da miễn dịch dị ứng
2. Chẩn đoán và điều trị các bệnh da miễn dịch dị ứng
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Lupút đỏ                                                                    
	
	6 
	20

	2
	Xơ cứng bì                                                                 
	
	5 
	15

	3
	Bệnh vẩy nến, á vẩy nến, vẩy nến mủ
	
	8 
	25

	4
	Vẩy phấn hồng Gibert
	
	3 
	10

	5
	Đỏ da toàn thân                                                          
	
	4 
	20

	6
	Vẩy phấn đỏ nang lông                                              
	
	3 
	10

	7
	Bệnh da bóng nước                                                      
	
	8 
	25

	8
	Viêm nút quanh động mạch                                        
	
	5 
	15

	9
	Bệnh Buerger                                                              
	
	3 
	10

	Tổng cộng
	
	
	



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[bookmark: _Toc501546530]
HỌC PHẦN 6: BỆNH DA MIỄN DỊCH DỊ ỨNG 2
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		8 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh da miễn dịch dị ứng
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3. Trình bày dịch tễ học các bệnh da miễn dịch dị ứng
4. Chẩn đoán và điều trị các bệnh da miễn dịch dị ứng
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Hiện tượng Raynaud, bệnh Raynaud
	
	3 
	10

	2
	Ban xuất huyết
	
	8 
	25

	3
	Mề đay, da vẽ nổi, phù Quincke                               
	
	8 
	25

	4
	Hồng ban đa dạng                                                     
	
	4 
	20

	5
	Viêm bì hạ bì, Panniculite                                         
	
	8 
	25

	6
	Ngứa
	
	8 
	30

	7
	Trúng độc da do thuốc                                               
	
	8 
	25

	8
	Bệnh chàm
	
	7 
	30

	9
	Bệnh da nghề nghiệp                                                  
	
	6 
	20

	Tổng cộng
	
	
	



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology
8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[bookmark: _Toc501546531]
HỌC PHẦN 7: BỆNH DA RỐI LOẠN SẮC TỐ, BIẾN DƯỠNG, TĂNG TRƯỞNG
1. Thông tin học phần: 
Tổng số tín chỉ: 		9 	Lý thuyết: 2		Thực hành: 6
Phân bố thời gian (tiết): 	390 	Lý thuyết: 30 	Thực hành: 360
Đối tượng: Chuyên khoa 1 Da Liễu
Bộ Môn phụ trách: Bộ Môn Da Liễu
2. Mô tả về học phần 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, xử trí các bệnh da do rối loạn sắc tố, biến dưỡng, tăng trưởng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
1. Trình bày dịch tễ học một số bệnh da do rối loạn sắc tố, rối loạn biến dưỡng, rối loạn tăng trưởng thường gặp
2. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh da do rối loạn sắc tố, rối loạn biến dưỡng, rối loạn tăng trưởng thường gặp
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Bạch biến và các bệnh mất sắc tố thường gặp
	
	 4 
	24

	2
	Xạm da                                                                           
	
	7 
	28

	3
	Da vẩy cá, dày sừng nang lông	
	
	4 
	16

	4
	Ung thư da                                                                     
	
	10 
	10

	5
	U lành da
	
	6 
	24

	6
	Lichen phẳng
	
	3 
	12

	7
	Bệnh Pellagre
	
	3 
	12

	8
	Apthose
	
	3 
	12

	9
	Rụng tóc                                                                           
	
	6 
	24

	10
	Bệnh móng
	
	6 
	24

	11
	Bệnh lý niêm mạc                                                           
	
	6 
	24

	Tổng cộng
	
	60 tiết
	240 tiết



4.2. Thực hành: 
1. Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ 
5.  Phương pháp dạy học:
5.1. Phương pháp dạy
· Thuyết trình
· Chuyên đề 
5.2. Phương pháp học và tự học
· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng.
6. Cán bộ giảng dạy: 
1. Bs CKII.GVC. Trần Thị Hạnh
2. Ts.GVC. Huỳnh Văn Bá
3. PGs.Ts. Huỳnh Quyết Thắng
4. Ts. Nguyễn Văn Qui
7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy:
Giao trình Da Liễu – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Văn Út, Bài giảng bệnh da liễu (2005)
2. Nguyễn Văn Út, Da liễu thực hành
3. J.-H. Saurat, Dermatologie et vénéréologie (1999)
4. Fitzpatrick, Dermatology in general medicine (2010)
5. Thomas P. Habif  MD, Clinical of dermatology. A color Guide to diagnosis and therapy
6. Rook’s textbook of dermatology


8. Phương pháp đánh giá học phần:
8.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.
	- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
8.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.
	- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%




[bookmark: _Toc319354282][bookmark: _Toc501546532]CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

1.Làm bệnh án:

	STT
	Tên chứng chỉ
	Làm bệnh án
	Mức I (làm có người hướng dẫn)
	Mức II (Tự làm được)
	Múc III (Tự làm thành thạo)

	1
	Da đại cương
	
	
	
	

	2
	Bệnh da nhiễm trùng
	1
	
	
	x

	3
	Bệnh phong
	1
	
	x
	

	4
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1
	
	x
	

	5
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	1
	
	x
	

	6
	Nhóm bệnh da khác
	1
	
	x
	



2.Phân tích xét nghiệm:

	STT
	Tên chứng chỉ
	Phân tích xét nghiệm
	Mức I (phân tích có người hướng dẫn)
	Mức II (phân tích được)
	Múc III (phân tích thành thạo)

	1
	Da đại cương
	
	
	
	

	2
	Bệnh da nhiễm trùng
	1
	
	
	x

	3
	Bệnh phong
	1
	
	x
	

	4
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1
	
	x
	

	5
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	1
	
	x
	

	6
	Nhóm bệnh da khác
	1
	
	x
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3. Kiến  tập:

	STT
	Tên chứng chỉ
	Kiến tập
	Mức I (có người hướng dẫn)
	Mức II (Tự kiến tập)
	Mức III (tự làm thành thạo) 

	1
	Da đại cương
	2
	X
	
	

	2
	Bệnh da nhiễm trùng
	
	
	
	

	3
	Bệnh phong
	1
	X
	
	

	4
	Bệnh lây truyền qua đường tình dục
	2
	X
	
	

	5
	Bệnh da miễn dịch dị ứng
	
	
	
	

	6
	Nhóm bệnh da khác
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	Sau khi hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo CK1, các học viên đủ điều kiện được tham dự thi tốt nghiệp: 
	Thi tốt nghiệp gồm 2 môn: 
	1. Ngoại ngữ: tương đương trình độ B có phần chuyên ngành 
- Thời gian thi: 90 phút
- Hình thức thi: trắc nghiệm (đọc nghe hiểu) - Ngữ pháp - đọc hiểu (trả lời câu hỏi) - dịch 

	2. Chuyên ngành:
· Lý thuyết: thi viết 120 phút 
· Thực hành: 
· Trình bày 1 thủ thuật hoặc 1 nội dung thực hành. 
· Hoặc trình luận văn tốt nghiệp .



[bookmark: _Toc501354781][bookmark: _Toc501546534]CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

Thực hành và kiến tập cận lâm sàng ở: 
- Bệnh viện Da Liễu Cần Thơ
   + Phòng khám Bộ môn
   + Bệnh phòng: 50 giường
   + Phòng xét nghiệm
   + Hội trường: 2
         1 Hội trường lớn của Bệnh viện: 40 chỗ ngồi
         1 Hội trường giảng dạy của Bộ môn: 20 - 30 chỗ ngồi
- Bệnh viện ĐHYD:
   + Phòng khám Da Liễu
   + Phòng Xét nghiệm

